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1 B102A Phạm Đăng Khoa 02/03/2001 Ninh Thuận 19211CK1211 CD19CK1 CDCQ2019

2 B102A Lê Thị Trần Khương 31/01/2002 Quảng Ngãi 20211KT2624 CD20KT2 CDCQ2020

3 B102A Trương Văn Khương 13/12/2004 Đăk Lăk 22211OT4262 CD22OT21 CDCQ2022

4 B102A Nguyễn Đình Kung 07/10/2004 Đồng Nai 22211DC1168 CD22DC3 CDCQ2022

5 B102A Hàn Trung Kỳ 28/09/2004 Quảng Ngãi 22211TT3012 CD22TT6 CDCQ2022

6 B102A Nguyễn Văn Lâm 10/08/2004 Khánh Hòa 22211CK3299 CD22CK3 CDCQ2022

7 B102A Nguyễn Thùy Linh 10/08/2002 Thái Bình 21211TC0446 CD21TC1 CDCQ2021

8 B102A Vũ Ngọc Khánh Linh 26/04/2004 Bình Phước 22211TT4175 CD22TT10 CDCQ2022

9 B102A Đặng Trung Long 26/03/2002 Đăk Lăk 20211NH3176 CD20NH1 CDCQ2020

10 B102A Vũ Bình Long 15/12/2004 Ninh Bình 22211OT1219 CD22OT4 CDCQ2022

11 B102A Vũ Thiên Long 07/07/2001 Bình Phước 22211OT2669 CD22OT11 CDCQ2022

12 B102A Lê Đăng Long 02/01/2001 Đồng Nai 19211CT2677 CD19CT1 CDCQ2019

13 B102A Trần Thị Huyền Lương 03/10/2003 Bình Phước 21211KT4085 CD21KT2 CDCQ2021

14 B102A Trương Công Minh 06/12/2003 Bình Thuận 21211QT2768 CD21QT2 CDCQ2021

15 B102A Nguyễn Quang Minh 28/06/2003 Đồng Nai 21211CD5200 CD21CD1 CDCQ2021

16 B102A Phan Trung Mỹ 16/08/2003 Nghệ An 21211DC3159 CD21DC2 CDCQ2021

17 B102A Nguyễn Huy Nam 02/09/2000 Đăk Lăk 22211DT0064 CD22DT1 CDCQ2022

18 B102A Bàn Minh Nam 10/05/2002 Bình Phước 20211CD3118 CD20CD1 CDCQ2020

19 B102A Phùng Thị Minh Nga 17/02/2002 Bình Thuận 21211KS3688 CD21KS1 CDCQ2021

20 B102A Võ Đặng Lưu Ngân 28/09/2004 Bình Định 22211LG1097 CD22LG1 CDCQ2022

21 B102A Lê Tuyết Ngân 12/10/2002 Tiền Giang 20211LH2118 CD20LH1 CDCQ2020

22 B102A Đỗ Thanh Nguyên 23/10/2002 Quảng Ngãi 21211OT0224 CD21OT4 CDCQ2021

23 B102A Lê Minh Nguyên 27/09/2003 Phú Yên 21211OT1488 CD21OT2 CDCQ2021

24 B102A Võ Minh Nhật 29/07/2003 Cà Mau 21211OT3407 CD21OT7 CDCQ2021

25 B102A Trần Minh Nhật 15/10/2002 Đồng Nai 20211DH2869 CD20DH3 CDCQ2020
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26 B102A Lưu Thị Tuyết Nhi 01/06/2003 Ninh Thuận 21211TC2884 CD21TC1 CDCQ2021

27 B102A Trần Minh Nhí 13/03/2000 Bến Tre 20211DH1016 CD20DH4 CDCQ2020

28 B102A Trần Nguyễn Huỳnh Như 24/06/2003 BR-VT 22211LG0003 CD22LG1 CDCQ2022

29 B102A Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/07/2001 Bình Thuận 20211QT3760 CD20QT3 CDCQ2020

30 B102A Lê Viết Nhượng 29/08/2002 Gia Lai 20211LG3234 CD20LG2 CDCQ2020

31 B102A Lê Minh Nhựt 15/07/2003 Bình Định 21211TM2266 CD21TM1 CDCQ2021

32 B102A Điểu Đa Niên 26/01/2004 Bình Phước 22211OT1217 CD22OT4 CDCQ2022

33 B102A Trương Viết Ninh 11/04/2004 Hà Tĩnh 22211DN4847 CD22DN1 CDCQ2022

34 B102A Nguyễn Lâm Thế Phong 15/03/2004 Phú Yên 22211DN1654 CD22DN1 CDCQ2022

35 B102A Nguyễn Thanh Phong 03/10/2004 Quảng Trị 22211OT1948 CD22OT8 CDCQ2022

36 B102A Lê Thành Phúc 25/02/2004 Long An 22211CK0568 CD22CK3 CDCQ2022

37 B102A Nguyễn Hữu Phúc 12/10/2003 Bình Dương 21211OT2448 CD21OT6 CDCQ2021

38 B102A Nguyễn Lưu Trọng Phúc 16/02/2003 Đồng Nai 20211QT0695 CD20QT4 CDCQ2020

39 B102A Nguyễn Thị Phụng 20/01/2000 Bình Thuận 19211QT2563 CD19QT3 CDCQ2019

40 B102A Nguyễn Thành Phước 09/07/2001 Bình Thuận 20211OT3574 CD20OT6 CDCQ2020

41 B102A Bạch Thanh Phước 20/01/2003 Ninh Thuận 21211OT2134 CD21OT11 CDCQ2021

42 B102A Hoàng Kim Minh Phương 03/01/2002 Quảng Bình 20211TC4447 CD20TC1 CDCQ2020

43 B102A Phạm Duy Phương 27/08/2004 Bình Thuận 22211OT2084 CD22OT7 CDCQ2022

44 B102A Đỗ Hoàng Nhật Phương 01/01/2002 Tây Ninh 21211DH0524 CD21DH3 CDCQ2021

45 B102A Nguyễn Anh Quân 20/10/2003 Kiên Giang 21211CD0763 CD21CD1 CDCQ2021

46 B102A Nguyễn Võ Đăng Quang 15/12/2000 Bình Dương 21211DH3678 CD21DH3 CDCQ2021

47 B102A Phạm Văn Quốc 13/12/2003 Ninh Thuận 21211TT2269 CD21TT2 CDCQ2021

48 B102A Huỳnh Công Quốc 18/04/2001 Bình Định 20211CT2500 CD20CT2 CDCQ2020

49 B102A Nguyễn Hoài Quốc 16/12/2005 Tây Ninh 23211OT2353 CD23OT11 CDCQ2023


